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PHỤ LỤC 

Danh sách các cơ sở xử lý chất thải đã được cấp Giấy phép xử lý chất thải 

nguy hại và có chức năng xử lý chất thải y tế 

(Kèm theo Công văn số……/BTNMT-TCMT ngày    tháng     năm 2021 của  

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

1 
Công ty TNHH Sản xuất 

Dịch vụ Thương mại Môi 

trường xanh 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô 15 KCN Nam Sách, xã Ái 

Quốc, huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương  

ĐT: 0320 3751056    Fax: 0320 3751250   

Email: moitruongxanhhd@vnn.vn 

CS1: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp   

Địa chỉ: Lô 15, KCN Nam Sách, Ái Quốc, Hải Dương 

CS2: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp 

Địa chỉ: Thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, 

Hải Dương 

2 
Công ty cổ phần Môi 

trường xanh VN 

Địa chỉ - Đường số 8, KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, 

Trảng Bàng, Tây Ninh 

ĐT: 066 3898322        Fax: 066 3898321       

Email: info@moitruongxanhvn.com 

CS: Nhà máy xử lý tiêu hủy chất thải công nghiệp và chất 

thải nguy hại - Đường số 8, KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, 

huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

3 
Công ty TNHH Công nghệ 

Môi trường Bình Phước 

Xanh 

Địa chỉ - Số 38, quốc lộ 13, tổ 4, Kp 6 thị trấn Chơn Thành 

huyện Chơn Thành, Bình Phước 

ĐT: 0651.3660886    Fax: 0651.3660889      

Email: bpx@binhphuocxanh.vn  

CS: Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải 

nguy hại công suất 50 tấn/ngày 

Địa chỉ: Ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

ĐT: 0913739793       Fax: 0651.3660889      

4 
Công ty TNHH môi trường 

Công nghiệp Xanh 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: số 1, ngõ 100 đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: 04 73026866         Email: cnmtcnx@gmail.com 

CS: Trung tâm tái chế phế thải và xử lý chất thải 

Khu Xuân Mai 1 phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc 

ĐT: 0211 3219010     Fax: 0211 3875874 

Trạm trung chuyển: 

Địa chỉ: Xuân Mai, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

5 
Công ty TNHH Siam City 

Cement Việt Nam  

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 81-83-83B-85 Hàm Nghi, quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08 38244101;    Fax: 077 854430; 08. 39149001 

CS: Nhà máy Ximăng Holcim Hòn Chông: quốc lộ 80, xã 

Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang 

ĐT: 077-3854430      Fax:  077-3854429   

CS: Trạm xi măng Cát Lái: Km7, Nguyện Thị Định, P. 

Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh 
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Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

ĐT: 08-389760 

6 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Sao Việt 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô 01-D14 khu nhà ở Viettubes, 

phường 9, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

ĐT: 064. 3597408      Fax: 064. 3597407      

Email: info@vietstarjsc.com 

CS: Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Sao Việt 

Địa chỉ cơ sở: Khu Xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, 

huyện Tân Thành, Bà Rịa–Vũng Tàu 

7 
Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 42-44 Võ Thị Sáu, Phường Tân 

Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 0838291975  Fax: 0838296680   

Email: citenco@citenco.com.vn  

CS1: Trạm xử lý CTNH Tp. Hồ Chí Minh tại Công trường 

Đông Thạnh 

Xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: (08) 38.291.975-38.208.666      Fax: (08) 38.202.769 

CS2: Trạm xử lý CTNH Tp. Hồ Chí Minh tại khu xử lý 

CTCN – CTNH tại Bình Hưng Hòa - Đường Tân Kỳ Tân 

Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

ĐT: (08) 3875.6115                       Fax: (08) 3875.4892 

Trạm trung chuyển: Trạm trung chuyển chất thải tại Gò 

Cát 

Bãi rác Gò Cát, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

8 
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Tiến Thi 

Địa chỉ: 359 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, 

Tp Hồ Chí Minh 

ĐT: 08.38865617     Fax: 08.37655156         

Email: Phamtienthi@yahoo.com 

CS: Nhà máy thu gom xử lý CTCN Tiến Thi 

Địa chỉ: đường D5, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

9 Công ty TNHH Hà Lộc 

Địa chỉ: 1219 đường 30/4, phường 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

ĐT: 064.3620284           Fax: 064.3620396        

CS: Nhà máy xử lý chât thải nguy hại Hà Lộc 

Địa chỉ: Khu xử lý rác thải tập trung Tóc Tiên, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu  

ĐT: 064.3620284            Fax: 064.3620396 

Trạm trung chuyển 1: Cảng Hà Lộc 

Địa chỉ: 1219 đường 30/4, phường 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trạm trung chuyển 02: (thuê của Công ty TNHH Kỹ thuật 

môi trường Bắc Nam): 
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Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

Địa chỉ: Số 203/11 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

Trạm trung chuyển 03: (thuê của Tổng Công ty Cp Dịch 

vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam): 

Địa chỉ: Số 65A Đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

10 
Công ty TNHH Thương 

mại - Xử lý Môi trường 

Thành Lập 

Địa chỉ: Số 39 Cao Triều Phát, phường Tân Phong, quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

ĐT: 083.8603072        Fax: 083.9745075      

Email: thanhlapcom@yahoo.com 

CS: Xưởng xử lý chất thải nguy hại 

Địa chỉ: Lô 147, Tổ 3, Ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. 

ĐT: 083.8603072        Fax: 083.9745075 

11 
Công ty TNHH Môi trường 

Việt Tiến (tên cũ là Công 

ty TNHH Môi trường VK) 

Địa chỉ: N13, khu đô thị Phú Điền, phường Đồng Nguyên, 

thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

CS: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp – Công ty 

TNHH Môi trường Việt Tiến: Thôn Đồng Sài, xã Phù 

Lãng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh 

ĐT: 0241. 3624.399   Fax: 0241. 3624.415; 

hunghungmtx@gmail.com 

12 
Công ty cổ phần cơ điện 

môi trường LILAMA 

Địa chỉ: Khu dịch vụ công cộng - Khu kinh tế Dung Quất, 

xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

ĐT: 055.2220988     Fax: 055.3630580    

Email: info@lilamaeme.com.vn 

CS: Khu liên hiệp xử lý chất thải EME Dung Quất 

Địa chỉ: Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn, thôn Trì Bình, 

xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.  

ĐT: 0552220988     Fax: 055.3630580  

Email: info@lilamaeme.com.vn 

13 
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Xử lý Môi 

trường Việt Khải 

Địa chỉ: Số 4F/8, khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, 

thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

ĐT: 0650.3769333   Fax: 0650.3768555    

Email: vietkhaicompanyvn@gmail.com 

CS: Nhà máy thu gom xử lý chất thải công nghiệp Việt 

Khải 

Địa chỉ: Lô B5, đường D3, KCN Đất Quốc, xã Đất Quốc, 

huyện Tân Uyên, Bình Dương 

ĐT: 0650. 3651678,    Fax: 0650. 3651678 
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Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

14 
Công ty TNHH Thương 

mại và Sản xuất Ngọc Tân 

Kiên 

Địa chỉ: Số 481 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, 

Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08.38770847       Fax: 08.37561697       

Email: ngoc_tan_kien@hotmail.com 

CS: Nhà máy xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại  

Địa chỉ: Lô G05-4&MB4-1, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức 

Hòa, Long An  

ĐT: 0723.779495        Fax: 0723.779493 

Trạm trung chuyển: kho tại Công ty TNHH MTV DV 

Thương mại Môi trường Thanh Liêm, Tổ 4, ấp 2, Tân 

Thạnh Tây, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 

15 
Công ty TNHH MTV dịch 

vụ môi trường và kỹ thuật 

xăng dầu  

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 15 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1,Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 083 8235099  Fax: 083 8273174    

Email: tuanDQ.KV2@petrolimex.com.vn 

CS: Xưởng xử lý chất thải cặn dầu 

Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, 

Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 083 8738359      

Email: khoaHL.KV2@petrolimex.com.vn 

16 
Công ty TNHH Sản xuất-

Thương mại-Dịch vụ Môi 

trường Việt Xanh 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô N1, đường N8, Khu công 

nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 

ĐT: 0650 3653076/77   Fax: 0650 3653075    

Email: abc@vietxanh.com.vn 

CS: Lô N1, đường N8, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 

Bình Dương 

17 
Công ty Cổ phần Tập Đoàn 

Thành Công 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số nhà 10A, cụm Công nghiệp Tây 

Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương 

ĐT: 0320 3895973  Fax: 0320 3895973         

Email: manhhungtc3@gmail.com 

CS: Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Thành 

Công III 

Địa chỉ: CCN Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương 

Trạm trung chuyển và sơ chế: Công ty TNHH Sản xuất 

Vật liệu Xây dựng Thành Công 

Địa chỉ: thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim 

Thành, Hải Dương 

ĐT: 0320 3560435,      Fax: 0320 3722111 

18 
Công ty TNHH Thương 

mại Môi trường Thiên 

Phước 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 11/02/19 khu phố 11, đường 

Nguyễn Văn Tiên, phường Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 0918.741.172    Fax: 0613.997.461    

Email: cty.thienphuoc@yahoo.com.vn 

CS: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất 

thải nguy hại 

Địa chỉ: xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
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Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

19 
Công ty TNHH Môi trường 

Sen Vàng  

Địa chỉ cơ sở sản xuất: T6/45M, khu phố Bình Thuận 2, 

phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

ĐT: 0274.2461222         Fax: 0650.3715754      Email: 

moitruongsenvang@gmail.com 

CS: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại 

Địa chỉ: Ấp 1B, xã Chánh Hòa Phú, huyện Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

ĐT:  065.3543843    Fax: 065.3543843 

20 
Công ty TNHH Một thành 

viên Thanh Tùng 2 

Địa chỉ - E189, tổ 3, KP5, Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 061.3991413    Fax: 061.3991413   

Email: hung_dntnthanhtung2@yahoo.com 

CS: Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và chất 

thải nguy hại 

Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai  

ĐT: 061.3961449      Fax: 061.3991413        

21 
Công ty cổ phần môi 

trường Việt Thảo  

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Tổ 17, khu 8, phường Bắc Sơn, thị 

xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa 

ĐT: 037 3763919    Fax: 037 3763919      

Email: vietthaojsc@yahoo.com.vn 

CS: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Dịch vụ 

Tổng hợp Việt Thảo 

Địa chỉ: lô B4, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. 

ĐT: 037 3224177      Fax: 037 3763919   

22 Công ty Cổ phần Hòa Anh 

Địa chỉ - 37/33, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, 

quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

ĐT: 02253.765109      

Email: Congtycophanhoaanh@gmail.com 

23 
Công ty TNHH MTV Môi 

Trường Xanh Huê Phương 

VN 

Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, 

huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

ĐT:  066.3898322     Fax:  066.3898321  

Email: mtx@moitruongxanhvn.com 

CS: ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh. 

ĐT: 066.3898233 

24 
Công ty TNHH MTV Cao 

Gia Quý 

Địa chỉ- Ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

ĐT 08.54272729      Fax: 08.54272737                  Email: 

caogiaquy@gmail.com 

25 
Công ty TNHH Môi trường 

Tươi Sáng 

Địa chỉ: Số 189 - 191 đường Bình Đông, phường 11, quận 

8, Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08 39513139       Fax: 08 73086474   

Email: moitruongtuoisang@gmail.com 

CS: Nhà máy xử lý CTNH – Chi nhánh Công ty TNHH  

MT Tươi Sáng 

Địa chỉ: Ấp Tân Hưng Phú, xã Tân Hòa Tây, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang 



8 

 

Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

26 
Công ty TNHH Tân Phát 

Tài 

Địa chỉ: Lô E8, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 061.3892882        Fax: 061.3971688    

Email: phattai@hcm.vnn.vn   

CS:  Nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da 

Địa chỉ: ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai  

ĐT: 0613.865779               Fax: 0613.971688                 

27 
Công ty Cổ phần Thương 

mại Hải Đăng 

Địa chỉ: số 182 cụm 9 tổ 28 Trường Chinh, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng 

ĐT: 031.6289919/29     Fax: 031.3778961     

Email: Haidangcompany.ltd@gmail.com 

CS: Nhà máy tiêu hủy và xử lý chất thải nguy hại  

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cành Hầu, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng 

28 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Thiên Thanh 

Địa chỉ:  Số 172 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh 

ĐT: 08. 37733209        Fax: 08.37733210       

Email: bsky021@gmail.com 

CS: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp nguy hại Vĩnh 

Tân 

Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai  

29 
Công ty TNHH Môi trường 

đô thị Hùng Phát 

Địa chỉ: Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh     

ĐT: 0241.3624899     Fax: 0241.3624899      

Email: moitruongdothi@hungphat.org.vn 

30 
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Toàn Thắng 

Địa chỉ: Thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

ĐT: 0313.875413   Fax: 0313.875413   

Email: toanthang.thuynguyen@gmail.com 

CS: phía Tây Bắc núi Thần Vì, thị trấn Minh Đức, huyện 

Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 

31 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Thảo Dương Xanh 

Địa chỉ: Ấp Xa Lách, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

ĐT 06513645568; Fax: 06513645568;  

Email: congtythaoduongxanh@gmail.com 

32 
Công ty TNHH Sản xuất-

Dịch vụ-Thương mại Môi 

Trường Xanh 

Địa chỉ: Lô H10E, đường số 10, Khu Công nghiệp Lê 

Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08 37660965  Fax: 08 37660715     

Email: moitruongxanhhcm@yahoo.com 

33 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Việt Úc 

Địa chỉ: số 170 -172 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11, Tp. 

Hồ Chí Minh 

ĐT: 083.9562671   Fax: 083.9562676     

Email: vae@vinausen.com 

CS: Nhà máy Xử lý chất thải công nghiệp và chất thải 

nguy hại 

Địa chỉ: Lô B4 - B21, B5 - B20 đường số 9, KCN Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh 

ĐT: 08.37661530               Fax: 08.37661531 
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Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

34 
Công ty TNHH Môi trường 

Thái Tuấn 

Địa chỉ: tổ 8, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 

ĐT: 066.3515868   Fax: 066.3515555    

Email:: moitruongthaituan@yahoo.com.vn 

35 
Công ty TNHH Dịch vụ 

Môi trường Anh Đăng 

Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến 2, thị trấn Hương Sơn, huyện 

Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên  

ĐT: 0280.6558666  Fax: 0280.6558666     

Email: anhdangwaste@gmail.com 

36 
Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển công nghiệp & 

môi trường Việt Nam 

Địa chỉ: Phố Dầu- xã Tân Quang- huyện Văn Lâm-tỉnh 

Hưng Yên 

ĐT: 03213 786018      

Email: vietnamendi@gmail.com 

CS: Nhà máy xử lý nước thải và chất thải công nghiệp 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Quang, Huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 03213 786018   

37 
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Phúc Thiên 

Long 

Địa chỉ: Ấp Đất Mới, tỉnh lộ 25B, xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 08.62780662        Fax: 08.62943878      

Email: info@phucthienlong.com 

CS: Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt - công 

nghiệp - nguy hại 

Địa chỉ: Ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

ĐT: 08.62780662 

38 
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Sonadezi 

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, Khu 

công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

ĐT: 061.8890888      Fax: 061. 8890199      Email: 

sdv@sonadezi-sdv.com.vn 

CS 1: Khu xử lý chất thải Quang Trung - Xã Quang Trung, 

huyện Thống Nhất, Đồng Nai 

ĐT: 061.8890888        Fax : 061.8890199   

CS2: Trạm xử lý hóa lý chất thải lỏng - Số 5, Đường 3A, 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai   

39 
Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 

Nga 

Địa chỉ: Số C5/24 khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận 

Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương 

ĐT: 0916612712    info@xulymoitruongmynga.com 

CS: Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất 

thải nguy hại 

Địa chỉ: Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

40 
Công ty Cổ phần Vật tư 

thiết bị môi trường 13 - 

URENCO 13 

Địa chỉ: Số 246 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 

quận Đống  Đa, Hà Nội 

ĐT: 04.35132606       Fax: 04.35132608      Email: 

huongnguyen.urenco13@gmail.com 

CS: Cơ sở xử lý chất thải y tế Tây Mỗ. 

Địa chỉ: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

ĐT: 043.837.4490                             Fax : 043.837.2938 
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Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

41 
Công ty TNHH Một thành 

viên Môi trường - TKV 

Địa chỉ: Km4 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

ĐT: 02033862145     Fax:  02033862041      Email: 

ktdt.mtm@gmail.com 

CS: Nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp nguy 

hại 

Địa chỉ: Khu vực N99 Khe Tam, xã Dương Huy, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

ĐT: 02033862145          Fax: 02033862041      

42 
Công ty Cổ phần Thương 

mại và Dịch vụ kho vận 

Phú Hưng 

Địa chỉ: Số 49 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

ĐT: 0225 3282309              

Email: phuhungtrawaco@gmail.com 

CS: Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ 

kho vận Phú Hưng  - Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân 

Địa chỉ: Khu đầm Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 

ĐT: 0225 6508999                      

Email: moitruongminhtan@gmail.com 

43 
Công ty TNHH MTV Môi 

trường Trà Vinh 

Địa chỉ: Ấp Tà Lés, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh 

ĐT: 0983 245 645,  

Email: moitruongtravinh.xlct@gmail.com 

44 
Công ty Cổ phần môi 

trường Bình Phước 

Địa chỉ: Công ty Cổ phần môi trường Bình phước. 

Địa chỉ: Ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, 

Tỉnh Bình Phước. 

ĐT: 0271.651.1139                             

Email: abc@bpe.vn 

45 
Công ty TNHH Cù Lao 

Xanh 

Địa chỉ: Tổ 11, ấp 7, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 

ĐT: 0251.3743473      Fax: 0251.3740470         

Email:vuvanchu@yahoo.com.vn 

46 
Công ty TNHH Môi trường 

Quý Tiến 

Địa chỉ: Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc 

Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

ĐT: 0254 360 3150         

Fax: 0254 392 3760    ctyquytien@gmail.com 

47 
Công ty Cổ phần môi 

trường công nghệ cao Hòa 

Bình 

Địa chỉ: thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, 

tỉnh Hòa Bình 

ĐT: 02183.905006   Fax: 02183.905006    

Email: moitruongcongnghecaohoabinh@gmail.com  

48 
Công ty TNHH đầu tư 

thương mại và phát triển 

Bình Nguyên 

Địa chỉ: Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh. 

ĐT: 0222.6535.666                   

Email: binhnguyenbn.jsc@gmail.com 

49 
Công ty TNHH SX TM 

Như Kiệt 

Địa chỉ: lô B5 đường D3, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, 

huyện Tân Uyên, Bình Dương 

Fax: 083 9234807       congtynhukiet@yahoo.com.vn 

50 
Công ty cổ phần xử lý, tái 

chế chất thải công nghiệp 

Địa chỉ: B8, BT 06, Khu Đô thị Việt Hưng, quận Long 

Biên, TP. Hà Nội. 
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Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

Hòa Bình ĐT: 0243 8274399                Fax: 0243 8729668                  

Email: hitjsc@vnn.vn 

CS: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, tái chế phế liệu 

Địa chỉ: Xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0240. 3604419 

51 
Công ty TNHH Môi trường 

Phú Hà 

Địa chỉ: Số 124, tổ 16, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội 

ĐT: 04.39681666       Fax: 04.39650106    

Email: moitruongphuha.info@gmail.com  

CS: Nhà máy xử lý CTCN, chất thải y tế 

Địa chỉ: xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, Phú Thọ 

ĐT : 0210.3764765                           Fax : 0210.3764766 

52 
Công ty Cổ phần môi 

trường đô thị và công 

nghiệp 11 – URENCO 11 

Địa chỉ: Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0321.2477178     Fax:03213981489   

Email: urencodaidonghungyen@gmail.com 

53 
Công ty Cổ phần công 

nghệ Môi trường An Sinh 

Địa chỉ:Lô 62.28, đường An Dương Vương, khu đô thị 

Nam Cường 

ĐT: 0320.6612379 Fax: 0320.3864617  

Email: Congnghemoitruongansinh@gmail.com 

CS: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp 

Địa chỉ: Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu,  huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương 

ĐT: 0320 .6612379  Fax: 0320 .3864617 

54 
Công ty CP Nước-Môi 

trường Bình Dương 

Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

ĐT: 06503825172  Fax: 06503827738  

Email: ctyctnbd@hcm.vnn.vn 

CS: Xí nghiệp xử lý chất thải  

Địa chỉ: Ấp 1B, xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương  

ĐT: 0650 3542906       Fax: 0650 3542907 

55 
Công ty TNHH Phát triển, 

Thương mại và Sản xuất 

Đại Thắng 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 318, Tô Hiệu, phường Hồ Nam, 

Quận Lê Chân, Tp Hải Phòng 

ĐT: 0313.701184     Fax:  0313.701184    

Email: daithanghaiphongco@gmail.com 

CS: Nhà máy tái chế, xử lý chất thải nguy hại 

Địa chỉ: Lô CN04, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện 

Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng 

56 Công ty TNHH Tài Tiến 

Địa chỉ: F228, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Tp. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

ĐT: 0613 940188         Fax: 0613 940168 

Email: dntn.taitien@gmail.com 

CS: Chi nhánh Nhà máy xử lý CTNH và CTR sinh hoạt - 

Công ty TNHH Tài Tiến 

Địa chỉ: Ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

57 
Công ty TNHH Môi trường 

Chân Lý 

Địa chỉ: Số 60 Trần Trọng Cung, P Tân Thuận Đông, Q 7, 

Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT:  08.38938283     Fax:  08.38731399        
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Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

Email: kien_veritas@yahoo.com 

CS: Lô G, CCN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 

Hoà, Long An 

58 
Công ty Cổ phần Môi 

trường đô thị và Công 

nghiệp 10 - Urenco 10 

Địa chỉ: Số 246 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 

quận Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 04.62754826    Fax: 04.62754827    

Email: urenco10@urenco.com.vn 

Cơ sở xử lý số 1: Khu xử lý chất thải công nghiệp Nam 

Sơn 

Địa chỉ: Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

59 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Xanh Minh Phúc  

Địa chỉ Khu 6, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương 

ĐT: 0320 3773669    Fax: 0320 3773699  

Email: ctycophanmoitruongtinhthuong@gmail.com 

60 
Công ty TNHH Xử lý Môi 

trường sạch Việt Nam  

Địa chỉ: Lô 2, Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã 

Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

ĐT 064 3948354   Fax: 064 3948454        

Email: moitruongsachvn@yahoo.com.vn 

CS: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, dầu khí và chất 

thải nguy hại 

61 
 Công ty TNHH Xử lý Môi 

trường Sao Sáng Bắc Ninh 

Địa chỉ: Số 11, đường Tô Hiến Thành, phường Đông 

Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT . 02416.555814   Fax: 02143.624009     

Email: xulymoitruongsaosang@gmail.com 

CS: Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh 

62 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Nghi Sơn 

Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trường Lâm, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

ĐT: 0373 972566    Fax: 0373 972565      

Email: info@nsec.vn 

63 
Công ty CP Công nghệ 

Môi trường Trái Đất Xanh 

Địa chỉ: Lô 04HG-1, đường dọc kênh Ranh, KCN Xuyên 

Á, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

ĐT: 072. 3758858   Fax: 072. 3758828   

Email: traidatxanhcompanyvn@gmail.com 

64 
Công ty TNHH Thương 

mại và Xây dựng An Sinh 

Địa chỉ: tổ 1, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng 

ĐT: 031. 3354208                 

Email: ansinhmtqn@gmail.com 

CS: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh 

Địa chỉ: thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam 

ĐT: 0510 3762986                                

Fax: 0510 3762987 
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Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

65 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Việt Xuân Mới 

Địa chỉ: xóm 2, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: 02803 865 568    Fax: 02803 865 568    

Email: moitruongvietxuan@gmail.com 

CS: Nhà máy xử lý rác thải - Công ty Cổ phần Môi trường 

Việt Xuân Mới 

Địa chỉ: Xóm 2 - xã Minh Đức - thị xã  Phổ Yên - tỉnh 

Thái Nguyên 

66 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Khánh Hòa 

Địa chỉ: Thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa  

ĐT: 058.3621577    Fax: 058.3621578      

Email: moitruongkhanhhoa@gmail.com 

67 
Công ty TNHH Một thành 

viên Chế biến chất thải 

công nghiệp Hà Tĩnh 

Địa chỉ: Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh  

ĐT: 0868 511616                    

Email: moitruongcongnghiephatinh@gmail.com 

68 Công ty TNHH Tuấn Đạt 

Địa chỉ: Thửa đất số 68, Tờ bản đồ 41, An Sơn, An Điền, 

Bến Cát, Bình Dương 

ĐT: 02746 51 27 27             Hotline: 0933 08 35 95 

69 Công ty Xi măng Nghi Sơn 

Địa chỉ văn phòng: Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hóa 

ĐT: 0373 862013     Fax: 0373 862015      

Email: hvluong@nghison.com.vn    

70 
Công ty Cổ phần Môi 

trường và Công trình đô thị 

Huế 

Địa chỉ: số 46 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

ĐT: 0234.3848242         

Email: info@hepco.com.vn 

71 

Công ty Cổ Phần Môi 

trường Đô thị An Giang 

Địa chỉ Văn phòng&Địa chỉ Cơ sở sản xuất: 27 Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

ĐT: 0763.841072      Fax: 0763.845241     

Email: ctymtdtag@gmail.com 

Địa chỉ Cơ sở sản xuất: Nhà máy xử lý chất thải nguy hại 

thành phố Long Xuyên, An Giang 

Địa chỉ: Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức,Tp Long 

Xuyên, An Giang 

ĐT: 0763.841072   Fax: 0763.845241    

Email: ctymtdtag@gmail.com 

72 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Thuận Thành 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0241.6265063  Fax: 0241.6265063    

Email: thuanthanhbacninh@yahoo.com 

CS: Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý chất thải dân 

dụng, công nghiệp 100 tấn/ngày. 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Trạm trung chuyển: (thuê của Công ty Thương mại Dịch 

vụ và Môi trường Ngôi Sao Xanh) 

Địa chỉ văn phòng và cơ sở: Thửa đất số 52, khu Thượng, 
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Số 

TT 
Tên cơ sở xử lý CTNH  

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

ĐT, Fax, email 

xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh 

73 
Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Hà Nội 

Địa chỉ: 282 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội. 

ĐT:024 3747 2685 

Email: kd@urenco.com.vn/ hanoiurenco@gmail.com 

74 
Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Hải Phòng 

Địa chỉ Văn phòng: Số 01 Lý Tự Trọng, phường Minh 

Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

ĐT: 0225.3746399    Fax: 0225.3823542      

Email: xndv.hpurenco@gmail.com. 

75 
Công ty TNHH Thương 

mại và Môi trường Hậu 

Sanh 

Địa chỉ Văn phòng: Số 5 đường Bà Huyện Thanh Quan, 

phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

ĐT: 056.3894979      Fax: 056.3894338       

Email: dntnhausanh@gmail.com 

Địa chỉ Cơ sở sản xuất: Nhà máy tái chế và xử lý chất thải 

nguy hại Hậu Sanh  

Địa chỉ: Lô D4, Lô B3 thuộc Khu xử lý chất thải rắn Khu 

kinh tế Nhơn Hội, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

76 Công ty Tân Thuận Phong 

KM 8 Quốc lộ 5, xã An Sơn, huyện An An Dương, thành 

phố Hải Phòng 

ĐT: 02253589152  

Email: tanthuanphong168@gmail.com 

77 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Miền Đông 

Địa chỉ: ấp Cần Lê, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, Bình 

Phước 

ĐT: 0933 333999 

Email: Phuongnd@tlmetals.vn 

 


